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Tóm tắt: Hơn 50 năm qua tập thể cán bộ kỹ thuật Công ty Mỏ-INCODEMIC, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu tuyển quặng apatit loại III với chế độ công nghệ và thuốc tuyển khác nhau. Các kết quả nghiên cứu đã được áp dụng để thiết kế, xây dựng và đưa vào sản xuất các nhà máy tuyển Cam Đường, Bắc Nhạc Sơn.

1. Mở đầu

Cho đến thời điểm hiện nay (7/2014) việc phân chia các loại quặng apatit thuộc khoáng sàng apatit Lào Cai chưa có gì thay đổi so với các đánh giá trước đây.

Các tài liệu địa chất đã xác định khoáng sàng apatit Lào Cai có 4 loại quặng như sau:

- Quặng apatit loại I: Là quặng apatit hầu như đơn khoáng thuộc phần phong hóa của tầng quặng Kốc San 5 (KS5) hàm lượng P2O5=36-37%.

- Quặng apatit loại II: Là quặng apatit đôlômit thuộc phần chưa phong hóa của tầng quặng KS5 hàm lượng P2O5 = 22-23%.

- Quặng apatit loại III: Là quặng apatit thạch anh thuộc phần phong hóa của các tầng dưới quặng KS4 và tầng trên quặng KS6, KS7, hàm lượng P2O5 trung bình 15%.

- Quặng apatit loại IV: Là quặng apatit thạch anh–đôlômit thuộc phần chưa phong hóa của tầng dưới KS4 và các tầng trên quặng KS6, KS7 hàm lượng P2O5 khoảng 8-10%.

Quặng apatit loại I được khai thác và đưa đi sản xuất phân bón không qua giai đoạn làm giàu (tuyển khoáng). Các loại quặng apatit loại II, III, IV cần phải làm giàu trước khi đưa đi sản xuất phân bón, ngoại trừ một số lượng nhỏ quặng apatit loại II được sử dụng trực tiếp sản xuất phân lân nung chảy.

Trong các loại quặng apatit cần phải tuyển có quặng apatit loại III được quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn cả. Bởi thực tế quặng apatit loại III Lào Cai là đối tượng để tuyển hơn so với quặng apatit loại II và loại IV.

2. Công tác nghiên cứu tuyển quặng apatit loại III Lào Cai

Các chuyển biến tích cực của công tác nghiên cứu tuyển và thiết kế xây dựng nhà máy tuyển quặng apatit loại III Lào Cai có thể chia thành các giai đoạn sau :

+ Giai đoạn từ 1958 đến 1970 đã tiến hành một khối lượng lớn các nghiên cứu tuyển quặng apatit loại III. Công tác nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm cũng như quy mô nửa công nghiệp. Các kết quả tuyển nổi quặng loại III có thể đánh giá là tốt. Tuy nhiên các nghiên cứu tuyển nổi chỉ tập trung sử dụng thuốc tập hợp là xà phòng lỏng (ôlêat natri). Quặng tinh thu được có các chỉ tiêu chưa cao và chưa ổn định.

+ Giai đoạn từ 1971 đến 1980: Công tác nghiên cứu tuyển quặng apatit loại III Lào Cai chủ yếu do Viện GIGKHS (Liên Xô) thực hiện và đã lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế thi công mở rộng Mỏ Apatit Lào Cai trong đó có xây dựng Nhà máy tuyển quặng apatit III với công suất 760.000 T/năm quặng tinh. Giai đoạn này Liên Xô nghiên cứu tuyển nổi và dùng thuốc tập hợp là axit béo kỹ thuật (TҖK). Tuy nhiên trong “Các số liệu ban đầu cho thiết kế” năm 1976 đã nêu:

“Thuốc tập hợp (TҖK) được sản xuất với số lượng hạn chế, đến thời điểm Nhà máy tuyển Lào Cai đi vào hoạt động cần tiến hành các nghiên cứu bổ sung nhằm chọn ra thuốc tập hợp có các tính chất tương đương như TҖK từ các sản phẩm được sản xuất với số lượng cần thiết ở Liên Xô hay Việt Nam”.

+ Giai đoạn từ 1981 đến 1992: Như đã nêu ở trên thuốc TҖK không thể đáp ứng nhu cầu cho Nhà máy hoạt động và vì vậy cả hai phía Liên Xô và Việt Nam đã nghiên cứu và tìm kiếm thuốc tập hợp thay thế TҖK. Đồng thời cùng nghiên cứu khả năng sử dụng thủy tinh lỏng (Na2SiO3), xút (NaOH) Việt Nam thay thế thủy tinh lỏng (dạng cục) và xút Liên Xô. Kết quả có rất nhiều thuốc tập hợp mới có thể thay thế được TҖK nhưng thực tiễn công nghiệp lại không thể thực hiện được. Duy chỉ có nghiên cứu thay thế thủy tinh lỏng và xút Liên Xô bằng thuỷ tinh lỏng, xút Việt Nam do Công ty Mỏ-INCODEMIC–Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam thực hiện đạt kết quả tốt và đã vận dụng vào sản xuất từ khi nhà máy tuyển bước vào hoạt động đến nay. 

+ Giai đoạn 1993 đến 1996: Theo chủ trương của Bộ Công nghiệp Nặng giai đoạn này cần hoàn thành thi công 3 dây nghiền rửa và 2 dây chuyền tuyển nổi Nhà máy tuyển Tằng Loỏng để có thể sản xuất 400.000 T/n quặng tinh. Việc nghiên cứu sử dụng thuốc tuyển có thể nói là quan trọng cấp bách. Giai đoạn này việc tiếp xúc với thị trường nước ngoài bắt đầu có những thuận lợi. Tháng 4 năm 1993 thuốc tuyển của hãng Kemira–Phần Lan K100, K200, K300 đã có mặt tại Lào Cai, đã được Công ty Mỏ - INCODEMIC và Nhà máy tuyển Tằng Loỏng tiến hành nghiên cứu tuyển thử cả trên quy mô phòng thí nghiệm và bán công nghiệp, kết quả là tốt. Ngày 25-12-1993 Nhà máy tuyển Tằng Loỏng bắt đầu chạy thử sản xuất ở quy mô công nghiệp và kéo dài cả năm 1994.

Song song với quá trình sản xuất của nhà máy tuyển Tằng Loỏng, Lào Cai, các đề tài nghiên cứu sử dụng thuốc tuyển thường xuyên được thực hiện:

- Từ tháng 8/1994 đến tháng 10/1994 Công ty Mỏ -INCODEMIC và nhà máy tuyển Tằng Loỏng đã tiến hành nghiên cứu tuyển trong phòng thí nghiệm và bán công nghiệp với thuốc tuyển DPO–93 của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

- Từ tháng 12/1994 đến tháng 7/1995 các thí nghiệm tuyển sử dụng thuốc tập hợp của Thụy Điển OS-130TF, MD159 ; MD160 đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và quy mô bán công nghiệp.

- Đặc biệt tháng 11 năm 1995, trên quy mô bán công nghiệp Nhà máy tuyển Tằng Loỏng kết hợp với các chuyên gia tuyển khoáng Công ty Mỏ -INCODEMIC, Viện Ngiên cứu Mỏ-Luyện kim đã tiến hành thí nghiệm với 2 loại thuốc của 2 hãng sản xuất là MD hãng AkzoNobel–Thụy Điển và K100, K200, K300 hãng Kemira–Phần Lan để so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

- Tháng 10 năm 1996 thuốc tuyển DPO-93 của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam cũng được thử nghiệm ở quy mô công nghiệp tại Nhà máy tuyển Tằng Loỏng.

- Tháng 10 năm 1996 thử nghiệm bán công nghiệp thuốc tập hợp DPL + CA của Vương quốc Anh.

Đánh giá các kết quả thí nghiệm tuyển dùng thuốc tập hợp của Thụy Điển, Phần Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh cho thấy:

Các thuốc tuyển đã thử nghiệm tuyển quặng apatit loại III Lào Cai nêu trên đều cho kết quả quặng tinh có hàm lượng P2O5 ≥32,0%, song tỷ lệ thực thu cao thấp khác nhau; tính tập hợp, tính chọn lọc, tính chất bọt của các thuốc tuyển cũng khác nhau. Trong số đó thuốc tập hợp của Phần Lan và Thụy Điển tốt hơn cả. Sau đó vì lý do giá cả và các nguyên nhân khác, Công ty Apatit đã chọn dùng thuốc MD của hãng AkzoNobel–Thụy Điển để tuyển quặng apatit III Lào Cai vì thuốc MD có nhiều ưu điểm hơn. 

+ Giai đoạn 1997đến 2000: Nhà máy tuyển Tằng Loỏng sử dụng thuốc MD của Thụy Điển có cải tiến. Thời gian này Viện Hóa học Công nghiệp nghiên cứu cải tiến thuốc DPO-93 và lựa chọn được thuốc VH2000 để tuyển quặng apatit loại III.

+ Giai đoạn từ năm 2001 đến 2005: Qua quá trình sản xuất tại Nhà máy tuyển Tằng Loỏng kết hợp với một số nghiên cứu tuyển phát huy các ưu điểm của thuốc MD và thuốc VH2000 , Nhà máy tuyển đã vận dụng phương pháp trộn 2 loại thuốc MD và VH2000 theo tỷ lệ phù hợp bình thường là MD/VH2000 =30/70 hoặc 40/60 để tuyển quặng apatit loại III Lào Cai. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo đặc tính quặng apatit loại III vào Nhà máy.

+ Hiện nay (2014) Công ty Apatit Việt Nam thường xuyên dùng thuốc tập hợp MD và VH2000 theo tỷ lệ phù hợp để tuyển quặng apatit loại III Lào Cai trong các nhà máy tuyển. Tổng hợp kết quả sản xuất từ 2007 – 2012 các nhà máy tuyển đều đạt chỉ tiêu cao hơn trên thiết kế. Quặng tinh đảm bảo chất lượng cho sản xuất phân bón chứa lân.

3. Công tác thiết kế và xây dựng nhà máy tuyển 

Trong quy hoạch chi tiết giai đoạn 2001-2005 về khai thác và chế biến quặng apatit Lào Cai do Công ty Mỏ-INCODEMIC, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam lập đã đề cập đến yêu cầu đưa dần công suất nhà máy tuyển Tằng Loỏng theo thiết kế và đề xuất xây dựng nhà máy tuyển công suất vừa và nhỏ nhằm tận thu tài nguyên quặng apatit loại III (quặng kho bãi từ các năm 2000 trở về trước), thực chất là tuyển quặng apatit loại III Lào Cai. Do đó “Báo cáo Nghiên cứu khả thi xây dựng Nhà máy tuyển apatit loại III Cam Đường” được tiến hành và sau đó là thiết kế thi công xây dựng Nhà máy do Công ty Mỏ-INCODEMIC làm chủ nhiệm dự án thiết kế công nghệ; Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) thiết kế thi công (2003). Công suất nhà máy là 120.000 T/năm quặng tinh, độ ẩm 15%. Ngày 28/4/2006 lễ khánh thành Nhà máy được tổ chức và sau đó Nhà máy bước vào sản xuất. Từ đó đến nay Nhà máy hoạt động rất tốt, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt năm 2012 công suất đạt 130%. Đây là công trình hoàn toàn do cán bộ công nhân viên Việt Nam tự thiết kế thi công xây dựng.

- Phát huy tinh thần tự lực tự cường, đồng thời thực hiện các bước đi của quy hoạch khai thác và chế biến quặng apatit Lào Cai 1996-2010, năm 2005 “Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) xây dựng Nhà máy tuyển quặng apatit loại III Bắc Nhạc Sơn, Công ty Apatit Việt Nam”. Công suất nhà máy 350.000 T/n quặng tinh, độ ẩm 15% được tiến hành do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ (Công ty Mỏ -INCODEMIC) làm chủ nhiệm công trình thiết kế công nghệ, Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) thiết kế thi công. Dự án được khởi công xây dựng ngày 14/8/2009 và hoàn thành ngày 23/9/2012. Sau thời gian chạy thử, Nhà máy bước vào sản xuất ổn định từ năm 2013.

- Trong quá trình phát triển và nhu cầu phân bón ngày càng tăng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phân lân, phân DAP cần số lượng lớn quặng tinh apatit, nhu cầu quặng tinh apatit đã được nêu trong quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến quặng apatit giai đoạn đến 2020 có tính đến 2030, lượng quặng tinh apatit cần khoảng 2.500.000T/n hàm lượng P2O5 ≥32% nhằm đáp ứng nhu cầu quặng  tinh, “Dự án xây dựng Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn giai đoạn II” nâng công suất lên 700.000 T/n quặng tinh đã được lập xong, chuẩn bị sang bước thiết kế thi công (2014). Dự án xây dựng Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn cũng do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ và Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất thực hiện. Đây là hai đơn vị của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có kinh nghiệm, năng lực và uy tín trong việc lập dự án, thiết kế các công trình xây dựng nhà máy tuyển, khai thác mỏ và các công trình hóa chất khác.

Hơn năm mươi năm qua, có rất nhiều đề tài nghiên cứu tuyển quặng Apatit loại III Lào Cai được thực hiện. Kết quả được áp dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho ngành khai thác, chế biến nguyên liệu và sản xuất phân bón chứa lân. Song song với công tác nghiên cứu tuyển việc nghiên cứu công nghệ chế tạo thuốc tuyển cũng đã có kết quả cụ thể.
Công tác thiết kế công nghệ và thiết kế thi công cùng với việc thực hiện thi công xây dựng các nhà máy tuyển quặng apatit Lào Cai với đầy đủ các công trình công nghiệp và phụ trợ từ năm 2003 đến nay hoàn toàn do các kỹ sư, công nhân viên Việt Nam đảm nhận thể hiện tính tự lực, sáng tạo trong hoạt động khoa học công nghệ và áp dụng vào thực tiễn sản xuất công nghiệp là đáng trân trọng.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng quặng apatit Lào Cai nói chung và quặng apatit loại III nói riêng có đặc điểm thành phần vật chất phức tạp ở các khai trường khác nhau. Do đó công tác nghiên cứu công nghệ tuyển đối tượng này cần được tiến hành thường xuyên nhằm phục vụ tốt cho công tác hiệu chỉnh và quản lý công nghệ của các nhà máy tuyển hiện tại và thiết kế xây dựng các nhà máy tuyển nổi trong tương lai. Đối tượng tiếp theo là nghiên cứu tuyển quặng apatit loại II Lào Cai cũng cần được quan tâm đặc biệt.

4. Kết luận

Tin tưởng rằng với đội ngũ khoa học kỹ thuật, cán bộ công nhân viên hoạt động trong ngành chế biến khoáng sản nói chung và ngành tuyển quặng apatit nói riêng sẽ ngày càng tiến bộ đủ năng lực và đảm nhận các công trình nghiên cứu thiết kế và xây dựng nhà máy tuyển quặng Apatit có quy mô lớn hơn và hiện đại hơn./.
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THE IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL SKILL DURING R-D

THE PLAN FOR PROCESSING THE TYPE III OF APATITE ORE

Eng. Phung Đuc Đo
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Abstract: For more than 50 years, the technical staff of INCODEMIC, Vietnam Chemical Group has performed numerous research projects on the processing of III type - apatite ore, employing various technological and reagent regimes. These results have been implemented to design, construct and put into production the processing plants of Cam Duong and Bac Nhac Son.
